                          BÀI GHI TẬP CHO HỌC SINH ( VĂN 8 )             
Tuần 1   Tiết 1                           TÔI ĐI HỌC             (Thanh Tịnh)
I. Đọc hiểu chú thích:
1. Tác giả: Thanh Tịnh (1911-1988) Tên thật Trần Văn Ninh    Quê ở ngoại thành Huế. 
- Là nhà giáo nhà văn , nhà thơ trong phong trào thơ Mới ( 30-45)
- Sáng tác của ông toát lên tình cảm hồn nhiên trong sáng đậm chất trữ tình.
2. Tác phẩm: Tôi đi học, ngậm ngãi tìm trầm (TN 1943), Đi từ giữa mùa sen (1973)
a. Xuất xứ:  In trong tập truyện ngắn Quê mẹ sáng tác 1941.
b. Đại ý: Tâm trạng và cảm giác của nhân vật tôi trong ngày đi học đầu tiên.
c.Bố cục: 3 phần
II. Đọc hiểu văn bản
1. Tâm trạng của nhân vật tôi trong buổi tựu trường đầu tiên :
a.Khơi nguồn kỉ niệm: Cuối thu ,  cảnh thiên nhiên : biến chuyển của cảnh vật sang thu.
- Những  em bé  núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường 
b..Khi  cùng mẹ trên đường  tới  trường
- Con đường này tôi đã quen… tự  n hiên thấy lạ, cảnh vật đều thay đổi
- Lòng tôi có sự thay đổi lớn 
- Tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn.
- ý nghĩ ấy thoáng qua… trên ngọn núi        ( so sánh )      Tâm trạng háo hức, hồi hộp phấn chấn cảm giác mới lạCảm giác tinh tế , chân thực.
c.Khi đứng giữa sân trường :-Cảm thấy ngôi trường vừa cao, vừa sạch sẽ , vừa oai nghiêm
-> Không khí của ngày tựu trường náo nức vui vẻ nhưng  cũng rất trang trọng 
-Lo sợ vẩn vơ , khi nghe tiếng trống trường  chơ vơ vụng về.
Nghe gọi tên hồi hộp lúng túng quả tim như ngừng đập.
-Cảm  thấy lo sợ, sắp rời tay mẹ, -> Nức nở khóc..
/ miêu tả chân thực chính xác, tinh tế lễ phép , đặc sắc
-> tâm trạngg lúng túng rụt rè, thể hiện cảm xúc hồn nhiên trong sáng tuổi thơ.
d. Khi ngồi trong lớp đón giờ học đầu tiên .
- Xốn sang cảm giác mới lạ, quen,, ngỡ ngàng , gần gũi.
-> Ki niệm đẹp trong sáng  đến vô cùng .
2. Hình ảnh những  người lớn  trong  buổi học đầu tiên 
- Tất  cà  đều dịu dàng yêu thương , chăm chút, khuyến khích các em
III.Tổng kết : Ghi nhớ SG
Tuần 1:         TRONG LÒNG MẸ  (TRÍCH NHỮNG NGÀY THƠ ẤU)  
  Tiết 2				                                              Nguyên Hồng 
 I. Đọc- hiểu chú thích:
1. Tác giả:  Nguyên Hồng (1918 -1982). Tên thật: Nguyễn Nguyên Hồng. Quê ở Nam Định.
2. Tác phẩm:
a. Xuất xứ: Chương 4 tập hồi kí “Những ngày thơ ấu”.
b. Đại ý: Tình yêu thương mãnh liệt của chú bé Hồng dành cho mẹ.
. Bố cục: 2 phần 
d. Thể loại: hồi kí 
 II. Đọc hiểu văn bản: 
1. Hình ảnh người cô của Bé Hồng :
+ Cảnh ngộ của bé Hồng : Cha  vừa mất, mẹ bỏ đi tha hương cầu thực.
-Anh em Hồng sống nhờ bà cô ruột
-> cô độc, đau khổ, luôn khát khao  tình yêu thương
-> Rất đángt thương .
+ Hình ảnh bà cô: + Vẻ mặt tươi cười rất kích 
+Giọng nói ngọt ngào đầy mỉa mai, cay độc.
+Cử chỉ thân mất giả dối
· Cố ý gieo rắc  vào đầu đứa cháu những ý nghĩ , hoái nghi , khinh miệt, ruồng rẫy người mẹ bất hạnh.
· Đó là người  đán bà vô cảm , lạnh lùng  độc óc  thâm hiểm , hiện thân cho thành kiến cổ hủ lạc hệu của xã hội  PK lúc bấy giờ.
2. Tình yêu mẹ mãnh liệt của bé Hồng :
-Khi nói chuyện với bà cô: cúi dầu không đáp , cười , từ chối , dút khoát
-> phản ứng thông minh, nhạy cảm , lòng yêu thương mẹ
-Đau đớn tủi nhục trước những lời xúc xiểm về mẹ.
-Căm ghét những cổ tục đã đày dọa mẹ
-> Tâm hồn trong sáng giàu tình thương dành cho mẹ., cảm thông  với cảnh ngộ bất hạnh của mẹ.
..Bé Hồng gặp mẹ
Gọi : “ Mợ ơi” -> khao khát gặp mẹ,
Cử chỉ vội vã bối rối, xúc động vui sướng  khi được ngồi trong lòng mẹ
-Cảm giác ấm áp mơn man khắp da thịt , khát khao bé lại  để được mẹ yêu chiều
  NT: Hồi kí kể lại một cách chân thực đượm chất trữ tình.
  ND: Những cay đắng tủi cực cùng tình yêu thương cháy bỏng của nhà văn thời thơ ấu đối với người mẹ bất hạnh.
III/ Tổng kết : ghi nhớ SGK.	   

Tuần 1      TÍNH THỐNG NHẤT VỂ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN
  Tiết 3
1.Tìm hiểu bài:
  1.Chủ đề của văn bản 
  a. VD:  Văn bản “Tôi đi học”.
- Đối tượng: Những kỷ niệm cao đẹp, sâu sắc  của nhân vật tôi trong buổi dầu tiên đi học.
     Chủ đề 


a. Kết luận : Chủ đề là đối tượng , vấn đề chính  mà văn bản biểu đạt

 2.Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
a. Ví dụ: Nhan  đề, từ ngữ, các câu  đều viết về kỉ niệm trong buổi  tựu trường  đầu tiên
-> Có tính  thống nhất về chủ đề của văn bản 


b.Kết luận : Văn bản có tính  thống nhất về chủ đề. Tất cả nội dung văn bản đều xoay quanh  chủ đề chính  đã được xác định 
+Chủ đề  được thể hiện qua các yếu tố:
Nhan đề, đề mục, quan hệ giữa các phần trong văn bản, các từ ngữ then chốt được lặp lại nhiều lần.
 
III. Luyện tập:

  BT1/13: Phân tích tình huống thống nhất về chủ đề của văn bản.
  
a. Đối tượng: rừng cọ 
      Vấn đề, tác dụng của rừng cọ và tình cảm gắn bó của người dân Sông Thao.
      Thứ tư các đoạn không thay đổi được sắp xếp theo trình tự hợp lí.
      Chủ đề được thể hiển một cách thống nhất.
      Những từ ngữ tiêu biểu thể hiện chủ đề.
  - Rừng cọ trập trùng.
          - Thân cọ, búp cọ, cây non, lá cọ.
          - Tác dụng của cây cọ đối với cuộc sống 
  - Nhớ về rừng cọ quê mình.

  BT2/14: Tìm các ý xem ý nào làm văn bản lạc đề.

      ×b) Văn chương lấy ngôn từ làm phương tiện biểu hiện
      ×d) Văn chương giúp ta yêu cuộc sống, yêu cái đẹp.

 





Tuần 1                               BỐ CỤC CỦA VĂN BẢN
   Tiết 4

I. Tìm hiểu bàI    Phân  tích ngữ liệu  VD1 SGK/24:
 Văn bản Người thầy đạo Cao Đức Trọng. 
- MB (đoạn 1): Giới thiệu thầy Chu Văn An. - MB: nêu chủ đề ( giới thiệu đề tái  kháu quát )
- TB (đoạn 2-3 ): Tài và đức của thầy Chu Văn An. - TB: trình bày chủ đề.

KB (đoạn 4): tình cảm của người học trò đối với thầy Chu Văn An. – Đánh giá kết luận  đề tài

       Bố cục của văn bản.
II. Tìm hiểu  Cách bố trí sắp xếp phần TB của các văn bản.
 ● Tôi đi học:
  • Cảm xúc trên đường đến trường.
  • Cảm xúc ở sân trường. 
  • Cảm xúc khi bước vào lớp học.
      Theo trình tự không gian, thời gian.
● Trong lòng mẹ:
- Tình thương mẹ và thái độ căm ghét cực độ khi nghe bà cô bịa chuyện nói xấu mẹ.
- Niềm vui sướng cực độ của cậu bé Hồng khi ở trong lòng mẹ.
      Theo mạch suy luận, tâm lí, cảm xúc.
● TBVB “Người thầy Cao Đức Trọng”.
      Theo sự phát triển của sự việc
III/Ghi nhớ sgk 

III. Luyện tập   BT1: Phân tích các ý được trình bày 
    a) Trình bày theo thứ tự không gian nhìn xa        đến gần       đến tận nơi – đi xa dần.
    b) Thời gian: về chiều, lúc hoàng hôn.
    c) Được sắp xếp theo tầm quan trọng của chúng đối với chủ đề CM.

Bài tập:    Bài 1 tại lớp. Bài 2, 3 về nhà.
  BT2: Trình bày lòng thương mẹ của chú bé Hồng.
    - Nhớ thương mẹ - mong mẹ về.
 - Căm giận, căm ghét thái độ nhẫn tâm của bà cô - những cổ tục phong kiến đày  đoạ  mẹ.
    - Khao khát được gặp lại mẹ.
    - Nỗi sung sướng cực điểm khi gặp lại mẹ và được ở trong lòng mẹ.
  BT3: sự sắp xếp TB các ý 
    (a) - (b) là không hợp lí.
    (a) - (b) sửa lại b-a 
    Ý 1-2-3 không phù hợp sữa lại 2-1-3 phù hợp hơn
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